BÀI 24: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3

(Tiết 38)
I. Mục đích, yêu cầu:

1. Củng cố kiến thức

Hệ thống hóa những kiến thức được học trong chương về:

· Bản chất của liên kết hóa học.

· Phân biệt được các kiểu liên kết hóa học.
· Phân biệt được hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị.

2. Rèn kĩ năng

· Vận dụng khái niệm về độ âm điện để đánh giá tính chất của liên kết.

· Vận dụng các quy tắc xác định số oxi hóa để xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất, trong ion.

· Xác định hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion và cộng hóa trị.

· Vận dụng các giá trị độ âm điện để giải thích, dự đoán tính chất của một số chất.

3. Tình cảm thái độ:

· Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, chính xác trong khoa học.

· Làm việc nhóm tích cực, tự tin trình bày kết quả trước tập thể.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:





2. Học sinh:
· Giáo án điện tử




- Kiến thức tổng hợp của chương
· Phiếu ghi bài của học sinh



- Phiếu học tập trên khổ giấy lớn và powpoint phần  

· Bảng độ âm điện khổ lớn.



liên kết hóa học, so sánh các loại liên kết hóa học.

III. Tổ chức hoạt động dạy học (Tiết 38)
1. Ổn định tổ chức:
2. Bài giảng:

· Dẫn dắt vào bài

· Yêu cầu các nhóm nộp sản phẩm đã chuẩn bị trước:
· Phát phiếu ghi bài cho học sinh.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG

	GV: Giới thiệu về các vấn đề sẽ luyện tập trong bài.

Hoạt động 1:

- Nhóm 1, nhóm 3 trình bày hiểu biết về LK ion và LK CHT trên phiếu học tập; 
- Các thành viên của nhóm  và các nhóm khác bổ sung nội dung
- GV nhận xét, đánh giá phần nội dung của các nhóm 1, 2, 3, 4 và cho điểm.

Hoạt động 2:

- Nhóm 5 trình bày phần so sánh LK ion và LK CHT trên powpoint. Các thành viên trong nhóm và các nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá phần nội dung của nhóm 5, 6 và cho điểm.


	A.Kiến thức cần nắm vững:
I.So sánh liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại.

1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị:
* Giống nhau: Các nguyên tử liên kết với nhau để tạo cấu hình electron bền vững của khí hiếm.
* Khác nhau:

Loại LK
Liên kết ion
Liên kết CHT có cực
Liên kết CHT không cực
VD
Na+ + Cl- 

      ( NaCl
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Bản chất của lk
Là lực hút tĩnh điện giữa các ion manh điện tích trái dấu
Là sự dùng chung các đôi electron và chúng bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
Là sự dùng chung các đôi electron và chúng không bị lệch về nguyên tử nào.
Điều kiện xuất hiện lk

Xảy ra giữa những nguyên tố khác hẳn nhau về bản chất hóa học (kim loại điển hình và phi kim điển hình)

Xảy ra giữa các nguyên tố giống nhau hoặc gần giống nhau về bản chất hóa học (thường xảy ra giữa các nguyên tố là phi kim)


	Hoạt động 3: 

- Học sinh khắc sâu hơn về việc nhận dạng loại LK chiếm ưu thế dựa vào giá trị hiệu độ âm điện.
- Chú ý: Liên hệ với tính tan của các chất trong nước.


	* Phân loại LK dựa vào hiệu độ âm điện:
Ví dụ: Cho các phân tử Al2O3, CH4, NH3, Cl2.
a) Phân tử nào có LK ion? Viết sơ đồ và pt phản ứng tạo thành LK ion đó?

b) Phân tử nào có LK CHT có cực, không cực? Viết CT e và CTCT của phân tử đó?

Hiệu độ âm điện

Loại LK

0 ( < 0,4

CHT không phân cực

0,4 ( < 1,7

CHT có cực

1,7 (
LK ion



	Hoạt động 4:

- Học sinh nhắc lại khái niệm về LK kim loại và so sánh với các loại LK CHT và LK ion

- Học sinh hoàn thành trong phiếu học tập, GV kiểm tra.
	2. So sánh LK kim loại với LK CHT và LK ion:

               Loại LK

So sánh

LK kim loại

LK CHT

Giống

Có các e chung của các nguyên tử

Khác

e chung của tất cả các ng tử KL có mặt trong đơn chất

e chung của 2 nguyên tử

               Loại LK

So sánh

LK kim loại

LK ion

Giống

Hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các phần tử tích điện trái dấu

Khác

Phần tử tích điện trái dấu là ion dương và e tự do

Phần tử tích điện trái dấu là ion dương và ion âm.



	Hoạt động 5:

- Học sinh nhắc lại các khái niệm và cách xác định: Hóa trị trong hợp chất ion, hợp chất CHT; vận dụng xác định hóa trị của các nguyên tố có trong VD1 
- Học sinh nhắc lại khái niệm và cách xác định số OXH; vận dụng xác định số OXH của các nguyên tố có trong VD1
	II- Hóa trị và số OXH:

1. Hóa trị:

              Loại HC

Hóa trị

HC ion

HC CHT

Khái niệm

 Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là điện hóa trị.
Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất CHT được gọi là cộng hóa trị.
Cách xác định

Điện hóa trị = điện tích ion
Cộng hóa trị = số liên kết
2. Số OXH:
a) Khái niệm: (SGK)
b) Cách xác định số OXH (theo 4 quy tắc): SGK




B- BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Bài 1. Cho dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.
Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của hai nguyên tử trong phân tử, hãy xác định kiểu liên kết trong từng phân tử oxit.

Hãy sắp xếp các chất theo chiều tăng dần độ phân cực.

Bài 2. Xác định số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các phân tử và ion sau:
N2, NH3, NO3-, NH4NO2, NaNO3, NH4+, N2O, NO, NO2, N2O5.

      Bài 3. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử: H2O, SO2, HNO3, H3PO4, PCl5

Trường hợp nào trong số các trường hợp trên không tuân theo quy tắc bát tử?

      Bài 4. Cho các ion: NO3-, SO42-, CO32-, Br -, NH4+
a. Có bao nhiêu electron trong mỗi ion trên?

b. Có bao nhiêu electron hóa trị trong mỗi ion trên?

     C – Bài tập về nhà: 1, 4, 5, 7, 8, 9 trang 95, 96 SGK
� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���








[image: image3.wmf]HClHCl

····

····

····

··

··

+®

[image: image4.wmf]HHHH

··

··

+®

_1381043662.unknown

_1381043719.unknown

